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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 48/2022/HS-ST 

Ngày: 06/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hôị đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Thi ̣ Diêp̣ Linh 

Các Hôị thẩm nhân dân:   Ông Nguyêñ Đình Hiền 

                                           Ông Nguyễn Ngoc̣ Minh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Hoàng Tuấn Anh - Kiểm sát viên 
 

Mở phiên tòa công khai ngày 06 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

quận Hà Đông, Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 351/2021/TLST - HS 

ngày 30 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:    

1. Nguyêñ Văn T, sinh năm 1987. Giới tính: Nam. Hộ khẩu thường trú: thôn 

K, xã Đ, huyện U, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hoá: 9/12; Con ông Nguyêñ Văn T và bà Tạ Thị O. Có vợ là Trần Thị Hoài và có 01 

con sinh năm 2021.Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2021. Hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Thị L, sinh năm 1986. Giới tính: Nữ. Hộ khẩu thường trú: số thôn 

6, xã T, huyện B, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hoá: 7/12; Con ông Nguyễn Trọng L và bà Khuất Thị T. Chồng: Không có và có 03 

con (con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2017). Tiền án, tiền sự: 

Không.  
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Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/10/2021. Hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: (Đều vắng măṭ taị phiên tòa) 

1. Chị Hoàng Thị N, sinh năm: 1999. Trú tại xóm Đường 1, xã M, huyện T, 

tỉnh Phú Thọ. 

2. Bạch Thị H, sinh năm: 1997. Trú tại xóm Đồng Hòa 2, xã M, huyện K, tỉnh 

Hòa Bình.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 08/10/2021, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về 

trật tự xã hội - Công an quận Hà Đông N hành kiểm tra hành chính đối với nhà trọ 

Ánh Sao, địa chỉ: số 26D4 YP, phường P, quận H, TP Hà Nội. Quá trình kiểm tra 

hành chính tại đây đã phát hiện 02 đôi nam nữ tại phòng 101 và 202 đang có hành vi 

quan hệ tình dục mua bán dâm. Cụ thể như sau: 

Tại phòng 101 nhà trọ Ánh Sao, có Lê Kim Y (sinh năm: 1982, trú tại xã S, 

huyện U, Thành phố Hà Nội) và Hoàng Thị N (sinh năm: 1999, trú tại xóm Đường 1, 

xã M, huyện T, tỉnh Phú Thọ); Tại phòng 202 nhà trọ Ánh Sao, có Hà Huy A (sinh 

năm: 1984, trú tại xã T, huyện C, Thành phố Hà Nội) và Bạch Thị H (sinh năm: 

1997, trú tại xóm Đ, xã M, huyện K, tỉnh Hòa Bình).  

Cơ quan công an đã đưa những người có liên quan gồm: Lê Kim Y, Hoàng 

Thị N, Hà Huy A, Bạch Thị H, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn T (chủ nhà trọ) về trụ sở 

để làm việc. Tại đây, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị L đã xin đầu thú và khai nhận 

hành vi của mình. 

* Vật chứng thu giữ: 

- Thu giữ tại Phòng 101: 01 bao cao su đã qua sử dụng, 01 bao cao su chưa sử 

dụng, số tiền 500.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu hồng, imei: 

353288073685780, lắp sim số 0865.177.261 của Hoàng Thị N. 

- Thu giữ tại Phòng 202: 01 bao cao su đã qua sử dụng, 01 bao cao su chưa sử 

dụng, số tiền 300.000 đồng và 01 điện thoại Iphone OPPO A93, imei: 8673970505, 

imei2: 867397050529270, lắp sim 0963.488.058 của Bạch Thị H.  
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- 01 điện thoại Redmi Note 7, số imei1: 862471046986337, Imei2: 

862471048466338, lắp sim 1: 0962.276.206, sim2: 0964.186.522 và 01 thẻ nhớ, 

Made in Taiwan, ký tự: 32G-149N6D4120066 (mặt sau), HOCO - dung lượng 32 

GB (mặt trước) của Nguyễn Văn T. 

- 01 điện thoại OPPO X9009 màu trắng bạc, số imei1: 861230038494416, số 

imei2: 861230038494408, lắp sim 0366.373.160 và 01 điện thoại Samsung A71 màu 

xanh, số imei1: 353408113923245, số imei2: 353409113923243 dùng để đăng nhập 

zalo “Yến Phương” của Nguyễn Thị L.  

Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 07/2021, L sử dụng tài khoản mạng 

xã hội zalo “Yến Phương” (số điện thoại 0366.373.160) làm quen và môi giới khách 

mua dâm cho Bạch Thị H (dùng zalo số 0963.488.058 tên Su Tây), Bạch Thị H đồng 

ý. Sau đó, L hỏi thuê phòng của Nguyễn Văn T là chủ nhà trọ Ánh Sao, địa chỉ 26D4 

, phường P, quận Hà Đông, Hà Nội để cho Hường ăn ở, bán dâm tại nhà trọ của T, T 

cho Hường thuê phòng 302. Đến ngày 07/10/2021, L giới thiệu Hoàng Thị N (dùng 

zalo số 0865.177.261 tên bé Hà) đến ở cùng Hường. L đăng thông tin, số điện thoại 

trên mạng internet để tìm khách có nhu cầu mua dâm. Khi có khách hỏi mua dâm, L 

sẽ gửi ảnh các gái bán dâm để khách chọn, sau đó thỏa thuận với khách giá mua dâm 

đi nhanh là từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, qua đêm từ 1.000.000 đồng đến 

1.500.000 đồng. L bảo khách đến nhà trọ Ánh Sao thuê phòng. Sau đó báo cho T để 

T mở cửa cho khách, khi khách báo số phòng, L sẽ báo lại số phòng cho Hường, N 

đến phòng của khách bán dâm. Tiền mua dâm khách sẽ trả trực tiếp cho gái bán dâm. 

Sau khi khách thanh toán tiền L và gái bán dâm sẽ chia tiền theo thỏa thuận nếu 

khách mua dâm trả 300.000 đồng thì L được 100.000 đồng, khách trả 500.000 đồng 

thì L được 200.000 đồng, khách qua đêm trả 1.000.000 đồng thì L được 300.000 

đồng, qua đêm với giá 1.500.000 đồng thì L được 600.000 đồng, còn lại gái bán dâm 

được hưởng, hàng ngày L cho gái bán dâm tiền ăn uống là 50.000 đồng/người. Mỗi 

lần khách đến nhà trọ để mua dâm T sẽ thu 100.000 đồng tiền phòng. 

Khoảng 12 giờ 00 ngày 08/10/2021, Lê Kim Y và Hà Huy A rủ nhau đi từ 

huyện Chương Mỹ ra quận Hà Đông để mua dâm, Y sử dụng số điện thoại 

0977.990.955 gọi đến số điện thoại 0366.373.160 của L, hỏi:“có đi chơi không”, L 

hiểu ý và nói có 01 gái bán dâm giá 500.000 đồng/lượt và 01 gái bán dâm giá 

300.000 đồng/lượt. Y nói có 02 người thì L bảo đến nhà trọ Ánh Sao thuê phòng, Y 

và A đến nhà trọ Ánh Sao gặp Nguyễn Văn T hỏi thuê phòng và nói “anh là khách 
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của Yến Phương đây”, T hiểu là khách đến mua dâm do L giới thiệu đến nên cho Lê 

Kim Y thuê phòng 101, Hà Huy A thuê phòng 202 rồi Y nhắn tin báo cho L biết số 

phòng, L nhắn tin cho Hường, N bán dâm cho khách. 

Đến khoảng 13 giờ ngày 08/10/2021, khi Hoàng Thị N (bé Hà) đang bán dâm 

cho Lê Kim Y tại phòng 101 nhà trọ Ánh Sao; Bạch Thị H (Su Tây) đang bán dâm 

cho Hà Huy A tại phòng 202 thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 

cùng vật chứng. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị L khai nhận ngoài lần phạm tội này, L còn 

giới thiệu khách mua dâm cho Bạch Thị H và 01 gái bán dâm (không rõ nhân thân) 

một số lần trước đó. Tuy nhiên, cả L và Hường đều không lưu giữ thông tin khách 

mua dâm nên không cơ sở điều tra làm rõ.  

Tại Cáo trạng số 338/CT-VKS-HS ngày 29/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hà Đông đã truy tố Nguyễn Văn T về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự, Nguyễn Thị L về tội “Môi giới mại dâm” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố; sau khi 

xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề 

nghị Hội đồng xét xử:  

 - Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 

12 đến 15 tháng tù. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị 

L từ 36 đến 42 tháng tù. 

- Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự:  

+ 02 bao cao su đã qua sử dụng, 02 bao cao su chưa sử dụng không còn giá trị 

sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

+ Số tiền 500.000 đồng (thu của Hoàng Thị N) và 300.000 đồng (thu của Bạch 

Thị H) là tiền thu lời được do hành vi bán dâm nên đề nghị tịch thu sung quy ̃Nhà 

nước. 
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+ 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu hồng, imei: 353288073685780, lắp sim số 

0865.177.261 thu của Hoàng Thị N và 01 điện thoại Iphone OPPO A93, imei: 

8673970505, imei2: 867397050529270, lắp sim 0963.488.058 thu của Bạch Thị H 

đề nghị trả lại cho Hoàng Thị N và Bạch Thị H. 

+ Đối với 01 thẻ nhớ Made in Taiwan ký tự: 32G-149N6D4120066 (mặt sau), 

HOCO - dung lượng 32 GB (mặt trước) thu của Nguyễn Văn T đề nghi ̣ trả laị cho 

Nguyêñ Văn Thái. 

+ Đối với 01 điện thoại Redmi Note 7, số imei1: 862471046986337, Imei2: 

862471048466338, lắp sim 1: 0962.276.206, sim2: 0964.186.522 và 01 điện thoại 

OPPO X9009 màu trắng bạc, số imei1: 861230038494416, số imei2: 

861230038494408, lắp sim 0366.373.160; 01 điện thoại Samsung A71 màu xanh, số 

imei1: 353408113923245, số imei2: 353409113923243 dùng để đăng nhập zalo 

“Yến Phương” thu của Nguyễn Thị L đều là phương tiêṇ các bi ̣ cáo sử duṇg liên lac̣ 

trong quá trình thưc̣ hiêṇ viêc̣ phaṃ tôị nên đề nghi ̣ tic̣h thu phát maị sung quy ̃Nhà 

nước. 

Các bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin được xem xét giảm 

nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm 

sát viên, lời khai nhận tội của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác.                                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 [1]. Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục được quy định trong Bô ̣luật tố tụng hình sự; các bị cáo không có ý kiến 

khiếu nại nên các hành vi, quyết định của người N hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2]. Về nội dung: Có đủ căn cứ xác định: Khoảng 12 giờ 00 ngày 08/10/2021, 

Nguyễn Thị L có hành vi môi giới cho Bạch Thị H, Hoàng Thị N bán dâm cho 02 

khách mua dâm là Hà Huy A, Lê Kim Y và bảo khách đến thuê phòng tại nhà trọ 

“Ánh Sao” do Nguyễn Văn T làm chủ tại địa chỉ: 26D4, phường P, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội để mua bán dâm. Khi Y, A đến thuê phòng Nguyễn Văn T biết là 
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khách của L gọi đến mua dâm nên đã cho A, Y thuê phòng. Đến khoảng 13 giờ 00 

cùng ngày, khi Hường và A ở phòng 202, Y và N ở phòng 101 đang có hành vi mua 

bán dâm thì bị tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an 

quận Hà Đông N hành kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng. 

Hành vi của Nguyễn Văn T đã phạm tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự, hành vi của Nguyễn Thị L đã phạm tội “Môi giới 

mại dâm” thuộc trường hợp định khung tăng nặng “Đối với 02 người trở lên” quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hà Đông, Hà Nội đã truy tố. 

[3]. Về tính chất vụ án, hành vi phạm tội: Hành vi của các bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm hại đến thuần phong mỹ tục, truyền 

thống đạo đức của dân tộc, làm gia tăng tệ nạn xã hội mà còn là nguyên nhân L 

truyền các loại bệnh xã hội; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn quận 

Hà Đông. Vì vậy cần có hình phạt phù hợp để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội 

phạm chung.  

 [4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định 

hình phạt:  

Bị cáo Nguyễn Văn T có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đã đầu thú. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải; Đây 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, 

nhân thân tốt nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sửa chữa những sai lầm của mình có 

cơ hội trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Bị cáo Nguyễn Thị L có 03 con nhỏ, không có chồng, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, bố mẹ đã già yếu, có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên 

không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  
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[6]. Đối với người có liên quan đến vụ án: 

Đối với ông Nguyễn Hồng B (sinh năm: 1965, trú tại tổ dân phố 15, phường 

T, quận B, thành phố Hà Nội) là chủ sở hữu ngôi nhà số 26D4, phường P, quận H, 

thành phố Hà Nội. Từ năm 2019, ông B cho Nguyễn Văn T thuê kinh doanh nhà trọ. 

Việc T sử dụng địa chỉ trên để chứa mại dâm ông Thủy không biết nên Cơ quan điều 

tra không đề cập xử lý. 

Đối với hành vi của 02 khách mua dâm là Lê Kim Y, Hà Huy A và 02 gái bán 

dâm là Bạch Thị H, Hoàng Thị N, ngày 12/11/2021 Công an quận Hà Đông đã ra 

quyết định xử phạt hành chính đối với Y, A, Hường, N mỗi người 750.000 đồng là 

đúng pháp luật. 

 [7]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự:  

+ Tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng, 02 bao cao su chưa sử dụng. 

+ Tịch thu sung quy ̃Nhà nước số tiền 500.000 đồng (thu của Hoàng Thị N) và 

300.000 đồng (thu của Bạch Thị H). 

+ Trả lại cho Hoàng Thị N 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu hồng, imei: 

353288073685780, lắp sim số 0865.177.261; Trả lại cho Bạch Thị H 01 điện thoại 

Iphone OPPO A93, imei: 8673970505, imei2: 867397050529270, lắp sim 

0963.488.058. 

+ 01 thẻ nhớ Made in Taiwan ký tự: 32G-149N6D4120066 (mặt sau), HOCO 

- dung lượng 32 GB (mặt trước) thu của Nguyễn Văn T trả laị cho Nguyêñ Văn Thái. 

+ Tịch thu phát maị sung quy ̃Nhà nước đối với 01 điện thoại Redmi Note 7, 

số imei1: 862471046986337, Imei2: 862471048466338, lắp sim 1: 0962.276.206, 

sim2: 0964.186.522; 01 điện thoại OPPO X9009 màu trắng bạc, số imei1: 

861230038494416, số imei2: 861230038494408, lắp sim 0366.373.160; 01 điện 

thoại Samsung A71 màu xanh, số imei1: 353408113923245, số imei2: 

353409113923243 dùng để đăng nhập zalo “Yến Phương” thu của Nguyễn Thị L. 

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

[9] Về quyền kháng cáo: Các bi ̣ cáo, người có quyền lơị và nghiã vu ̣ liên 

quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 
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Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Chứa mại dâm”, Nguyễn Thị L 

phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

2. Về hình phạt:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn T  07 (bảy) tháng tù. Thời haṇ tù tính từ ngày 08/10/2021. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị 

L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời haṇ tù tính từ ngày 08/10/2021. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự; điều 106 Bộ luật Tố 

Tụng hình sự:  

+ Tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng, 02 bao cao su chưa sử dụng. 

+ Tịch thu sung quy ̃Nhà nước số tiền 800.000 đồng (thu của Hoàng Thị N và 

Bạch Thị H. (Hiện đang tạm gửi tại tài khoản số 3949.0.1052739 của Chi cục thi 

hành án dân sự quận Hà Đông theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 06/01/2022). 

+ Trả lại cho Hoàng Thị N 01 điện thoại Iphone 6s Plus màu hồng, imei: 

353288073685780, lắp sim số 0865.177.261; Trả lại cho Bạch Thị H 01 điện thoại 

Iphone OPPO A93, imei: 8673970505, imei2: 867397050529270, lắp sim 

0963.488.058. 

+ Trả lại Nguyễn Văn T 01 thẻ nhớ Made in Taiwan ký tự: 32G-

149N6D4120066 (mặt sau), HOCO - dung lượng 32 GB (mặt trước). 

+ Tịch thu phát maị sung quy ̃Nhà nước đối với 01 điện thoại Redmi Note 7, 

số imei1: 862471046986337, Imei2: 862471048466338, lắp sim 1: 0962.276.206, 

sim2: 0964.186.522; 01 điện thoại OPPO X9009 màu trắng bạc, số imei1: 

861230038494416, số imei2: 861230038494408, lắp sim 0366.373.160; 01 điện 

thoại Samsung A71 màu xanh, số imei1: 353408113923245, số imei2: 

353409113923243 dùng để đăng nhập zalo “Yến Phương” thu của Nguyễn Thị L. 
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 (Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/01/2022 giữa Công an quận Hà Đông và 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, Hà Nội). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Các bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- Công an quận Hà Đông; 

- THADS quận Hà Đông; 

- UBND nơi các bị cáo cư trú;  

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu HS, VT. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 
Trần Thị Diệp Linh 
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